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Phiếu khảo sát thông tin đăng ký của học sinh năm 2026-2027 

1. 你是 2026年高中畢業嗎/ Bạn có tốt nghiệp trung học vào năm 2026?  □ 是 Có   □ 否 Không 

2. 你有幾位兄弟姐妹/ Bạn có mấy anh chị em?                         

你是排行第幾/ Bạn là con thứ mấy trong các anh chị em?                        

3. 到台灣讀書費用由誰支持/ Chi phí du học tại Đài Loan do ai chu cấp?                         

4. 高中畢業後是否有從事家庭以外工作? 

Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, bạn có làm công việc nào ngoài gia đình không?   

□ 是 Có   □ 否 Không 

5. 如有從事家庭以外工作，請勾選工作過職業/ Nếu có làm việc ngoài công việc gia đình, vui lòng 

đánh dấu nghề đã từng làm. 

□ 電子資訊廠 Nhà máy công nghiệp điện tử và thông tin , Làm việc mấy tháng?              

□ 機械廠 Nhà máy cơ khí , Làm việc mấy tháng?                     

□ 農業工作 Công việc nông nghiệp , Làm việc mấy tháng?                     

□ 餐飲業 Ngành dịch vụ ăn uống , Làm việc mấy tháng?                     

□ 當兵 Đi nghĩa vụ quân sự , Làm việc mấy tháng?                     

□ 其他 Ngành nghề khác                                                Làm việc mấy tháng?                     

6. 是否有親戚或朋友在台灣工作或讀書/ Bạn có người thân hoặc bạn bè đang làm việc hoặc học tập tại 

Đài Loan không? 

□ 否 Không 

□ 在台灣工作 Làm việc tại Đài Loan 

工作地點 Nơi làm việc?                            與你的關係 Mối quan hệ với bạn? ____________ 

□ 在台灣讀書 Du học tại Đài Loan 

學校名稱 Tên trường học?                                            與你的關係 Mối quan hệ với bạn? __________ 

7. 請問您是從何處得知本校招生資訊？（可複選）Bạn biết đến thông tin tuyển sinh của trường chúng 

tôi từ đâu? (Có thể chọn nhiều đáp án) 

□ 學校官方網站-Trang web của trường               □ Facebook／社群媒體-Facebook / Mạng xã hội 

□ 招生說明會-Hội thảo / Buổi tư vấn tuyển sinh □ 學長姐推薦-Anh/chị khóa trên giới thiệu 

□ 親友介紹-Bạn bè hoặc người thân giới thiệu    □ 高中老師推薦-Giáo viên trường THPT giới thiệu 

□ 華語中心-Trung tâm hoa ngữ (tên trung tâm):____________________________ 

□ 其他：__________Khác: _______ 

 

學生英文姓名/Tên tiếng Anh của học sinh :_______________________________ 

身分證號碼/Số CMND :                              _______________________________ 

學生簽名/Chữ ký của học sinh :                  _______________________________ 


